




                                                                                                

Ngày soạn: 10/03/2023
Ngày dạy: 15/03/2023
Tiết 101: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Môn học: KHTN – lớp 7
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
a) Năng lực chung
-    Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ để ôn tập.
· Giao tiếp và hợp tác: Phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
· Giải quyết vấn để và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
· Hệ thống hoá được kiến thức về nam châm, từ trường, trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật, quang hợp ở thực vật, hô hấp tế bào, trao đổi khí ở sinh vật
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải các bài tập.
2. Về phẩm chất
· Có ý thức tìm hiểu về chủ để học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học;
· Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập, vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh, video, máy chiếu.
- Bài tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Hệ thống hóa kiến thức

	- GV chia lớp thành 6 nhóm nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm nghiên cứu một nội dung
ND 1: Nam châm
ND 2: Từ trường
ND 3: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
ND 4: Quang hợp ở thực vật
ND 5: Hô hấp tế bào
ND 6: Trao đổi khí ở sinh vật
- GV quan sát, hướng dẫn các nhóm ghi kiến thức cơ bản 
- GV nhận xét, đánh giá, giúp HS hoàn thiện kiến thức
	- Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến
- Đại diện nhóm trình bày
- HS tự sửa chữa và ghi vào vở bài tập
	

	Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập

	- GV đưa ra các câu hỏi ôn tập, yêu cầu HS trả lời
1) Trao đổi chất là gì? Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng?
2) Hô hấp là gì? Tại sao muốn hạt nảy mầm cần ngâm nước?
3) Tại sao khi chạy, tim lại đập nhanh, ra nhiều mồ hôi?
4) Vì sao cây ngập úng lâu ngày sẽ chết?
5) Vì sao cơ thể thường sởn gai ốc, rùng mình khi gặp lạnh?
6) Vì sao trong nông nghiệp để tăng năng suất một số loại cây trồng người ta thường dùng đèn chiếu sáng vào ban đêm?
	- HS vận dụng các kiến thức đã học và trả lời câu hỏi
- Nhận xét, bổ sung.
	


* Dặn dò
- Hoàn thành các câu hỏi ôn tập
- Ôn lại bài
- Giờ sau kiểm tra 90 phút



Ngày soạn: 10/03/2023
Ngày dạy: 16/03/2022
Tiết 102 + 103: ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
Môn học: KHTN – lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Xác định được các nội dung thuộc về từ trường, nam châm, trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, hô hấp, quang hợp
- Vận dụng kiến thức đã học làm các bài tập 
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
2.2. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về các đối tượng, khái niệm …
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn, làm bài tập sinh học.  
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực: Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.
2. Học sinh
Ôn tập kiến thức
MA TRẬN ĐỀ
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì 2 
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận)
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu)  mỗi câu 0,25 điểm 
- Phần tự luận: 6 điểm (Nhận biết: 1 điểm; Thông hiểu: 2 điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1 điểm)
KHUNG MA TRẬN
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu/số ý
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Tính chất từ của chất

	 
	4
	
	2
	
	
	1 (1 ý)
	
	1 (1 ý)
	6
	2,5

	2. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật 
	1 (2 ý)

	8

	1 (3 ý)

	2

	
2
(4 ý)
	
	
	
	4 (9 ý)
	10
	7,5

	Số câu TN/ Số ý TL
	1 (2 ý)
	12
	1 (3 ý)
	4
	2 (4 ý)
	
	1 (1 ý)
	
	5 (9 ý)
	16
	

	Điểm số
	1,0
	3,0
	2,0
	1.0
	2.0
	
	1.0
	
	6.0
	4.0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	
	10,0 điểm





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	1. Tính chất từ của chất 
	1
	6
	
	

	- Nam châm
- Từ trường
- Từ trường Trái Đất
	Nhận biết
	- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.
- Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.
- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.
- Nêu được khái niệm đường sức từ.
- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.
- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.
	



	
1



1

1


1
	
	
C1



C2

 C3


 C4

	
	Thông hiểu
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của la bàn.
	
	1

1
	
	C5

C6

	
	Vận dụng 
	- Tiến hành thí nghiệm để nêu được:
+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau;
+ Sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).
- Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.
	1
	
	C21 (1 ý)
	

	2. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	4
	10
	
	

	- Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Quang hợp ở thực vật.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.
- Hô hấp tế bào.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.
- Trao đổi khí ở sinh vật.

	Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Nêu được vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp tế bào.
- Nêu được ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh
- Nêu được nguyên liệu, sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào
- Nêu được khái niệm trao đổi khí ở sinh vật và chức năng của khí khổng
	

2








	2



2

1
1

2
	

C17(ý1,2)








	C7,8



C9,10

C11
C12

C13,14

	
	Thông hiểu
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ; thể hiện được hai chiều tổng hợp và phân giải.
- Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.
- Dựa vào hình vẽ mô tả được cấu tạo của khí khổng
- Phân biệt được trao đổi khí ở động vật và trao đổi khí ở thực vật
	
	


1



1
	












    C20 
(ý 1,2,3)
	


C15



C16

	
	Vận dụng 
	- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.
- Nêu được một số vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt cần phơi khô,...).
- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước và lá 
- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật vào thực tiễn (ví dụ giải thích việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây).
	

2



2
	
	

C18(ý1,2)



C19(ý1,2)

	

	
	Vận dụng cao
	- Thiết kế được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh.
- Thiết kế được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống, ...).
	
	
	
	



ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 2 KHTN 7

A. TRẮC NGIỆM:(4,0 điểm) 
B. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?
A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.
B. Hai thanh nam châm đặt gần nhau.
C. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
D. Một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.
Câu 2. Từ phổ là:
A. Hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
B. Hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
C. Hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. Hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
Câu 3. Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:
A. Có chiều từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.
B. Có độ mau thưa tùy ý.
C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.
D. Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm.
Câu 4. Từ cực Bắc của Trái Đất:
A. Trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất.
B. Trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất.
C. Gần với cực Nam địa lí của Trái Đất.
D. Gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất.
Câu 5. Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?
A. Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm.
B. Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm.
C. Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc - Nam thì đó là thanh nam châm.
D. Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm.
Câu 6. Người ta dùng la bàn xác định hướng bắc địa lí. Bộ phận chính của là bàn là :
A. Một thanh nam châm thẳng.
B. Một kim nam châm.
C. Một cuộn dây.
D. Một thanh kim loại.
Câu 7. Chọn phát biểu đúng. Trao đổi chất ở sinh vật là gì?
A. Sự trao đổi các chất giữa cơ thể với môi trường giúp sinh vật phát triển.
B. Qúa trình biến đổi vật lí của các chất từ thể rắn sang thể lỏng trong cơ thể sinh vật.
C. Tập hợp các biến đổi hóa học trong tế bào cơ thể sinh vật  và sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường đảm bảo duy trì sự sống.
D. Quá trình biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, giúp sinh vật lớn lên, phát triển và sinh sản.
Câu 8. Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác gọi là:
A. chuyển hóa năng lượng.
B. giải phóng năng lượng
C. tích lũy năng lượng.
D. giải phóng hoặc tích lũy năng lượng.
Câu 9. Nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp  là:
A. Ánh sáng và khí carbon dioxide.
B. Ánh sáng,  khí carbon dioxide và khí oxygen.
C. Ánh sáng, khí carbon dioxide, khí oxygen và nước.
D. Ánh sáng, khí carbon dioxide, nước, nhiệt độ.
Câu 10. Yếu tố không ảnh hưởng đến hô hấp tế bào là:
A. nhiệt độ
B. độ ẩm và nước.
C. nước và đất đá.
D. khí oxygen, khí carbon dioxide
Câu 11. Cây xanh có vai trò:
A. tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật khác
B. cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh
C. hút khí carbon dioxide, thải khí oxygen
D. tất cả các đáp án trên
Câu 12. Nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào là:
A. oxygen
B. carbon dioxide
C. nước
D. năng lượng
Câu 13.  Trao đổi khí ở sinh vật là:
A. sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường
B. sự trao đổi các chất ở thể lỏng giữa cơ thể và môi trường 
C. sự trao đổi các chất ở thể rắn giữa cơ thể và môi trường
D. tất cả các đáp án trên
Câu 14. Chức năng của khí khổng là:
A. giúp cây đứng vững
B. thực hiện quá trình thoát hơi nước cho cây
C. thực hiện quá trình trao đổi khí cho cây
D. thực hiện quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước cho cây
Câu 15. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. không chặt chẽ
B. chặt chẽ
C. cạnh tranh 
D. chặt chẽ và cạnh tranh
Câu 16. Phương trình hô hấp tế bào:
A. Nước + Oxygen → Glucose + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)
B. Glucose + Oxygen → Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)
C. Glucose + Nước → Oxygen + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)
D. Glucose + Carbon dioxide → Nước + Oxygen + Năng lượng (ATP + nhiệt)
II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm
Câu 17 (1,0 đ) Hãy nêu vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể. Lấy 1 ví dụ minh hoạ.
Câu 18 (1,0 đ). Theo em, tại sao muốn bảo quản hạt phải phơi khô?
Câu 19 (1,0đ). Vì sao cây bị ngập úng lâu ngày sẽ chết?
Câu 20 (2,0đ). Phân biệt trao đổi khí ở động vật và trao đổi khí ở thực vật.
Câu 21 (1,0 đ). Vẽ đường sức từ và chiều của đường sức từ?
N
S




III. Tiến trình kiểm tra 
Hoạt động 1: Mở đầu
Phổ biến nội qui giờ kiểm tra
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
Hoạt động 2: Phát đề kiểm tra, thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
-  Học sinh độc lập thực hiện.
Hoạt động 3: Thu bài.     
 - GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
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